
STT Khối Lớp Tổng số HS Nữ Dân tộc
Nữ dân 

tộc

Khuyết 

tật

Diện 

chính 

sách

1 Tổng số 707 348 27 10 4 34

2 01 Tổng 135 59 7 2 2

3 01 1A 36 15 2

4 01 1B 34 15 1 1

5 01 1C 30 15 3 1 1

6 01 1D 35 14 1 1

7 02 Tổng 144 74 6 2 1 5

8 02 2A 35 17 1 1

9 02 2B 38 18 1 1 1

10 02 2C 36 20 3 2

11 02 2D 35 19 2 1 1

12 03 Tổng 132 67 3 2 3 13

13 03 3A 45 26

14 03 3B 43 26 3 2 2 4

15 03 3C 44 15 1 9

16 04 Tổng 142 72 5 3

17 04 4A 34 21

18 04 4B 36 17 2

19 04 4C 36 16 1

20 04 4D 36 18 2 3

21 05 Tổng 154 76 6 4 11

22 05 5A 38 22 1 1 2

23 05 5B 39 20

24 05 5C 37 18 3 2 8

25 05 5D 40 16 2 1 1
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